
Giáo viên chủ nhiệm: Rapát Thị Mận

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Ploong Banh 17/06/2011 Nam Cơ-tu

2 Alăng Duy Bình 06/07/2011 Nam Cơ-tu

3 Alăng Bís 21/11/2011 Nam Cơ-tu

4 Bríu Bảo Du 05/08/2011 Nam Cơ-tu

5 Phạm Nguyễn Tấn Dũng 22/08/2011 Nam Kinh

6 Đinh Nhật Duy 15/08/2011 Nam Cơ-tu

7 Bnướch Bảo Dương 25/02/2011 Nam Cơ-tu

8 Nguyễn Khắc Đạt 30/01/2011 Nam Kinh

9 Alăng Thị Minh Hạnh 08/03/2011 Nữ Cơ-tu

10 Bhnướch Thị Hồng 10/08/2011 Nữ Cơ-tu

11 Alăng Chấn Khiêm 21/09/2011 Nam Cơ-tu

12 Arất Khuyết 09/05/2011 Nam Cơ-tu

13 Arất Thị Lung Linh 31/03/2011 Nữ Cơ-tu

14 Lê Lệ Mần 26/10/2011 Nữ Cơ-tu

15 Bnướch Thị Hoàng Ngân 14/03/2011 Nữ Cơ-tu

16 Blúp Thị Kim Nghị 17/08/2011 Nữ Cơ-tu

17 Zơrâm Thị Ý Nhi 03/10/2011 Nữ Cơ-tu

18 Bhnướch Thị Diễm Như 19/05/2011 Nữ Cơ-tu

19 A Lăng Thị Quỳnh Như 23/04/2011 Nữ Cơ-tu

20 Ta Cooi Thị Y Quyền 16/12/2011 Nữ Cơ-tu

21 Arâl Thị Rao 22/06/2011 Nữ Cơ-tu

22 Hôih Thị Ánh Sao 09/03/2011 Nữ Cơ-tu

23 Zơrâm Savin 25/10/2011 Nam Cơ-tu

24 Hốih Thị Hoa Sen 15/10/2011 Nữ Cơ-tu

25 Bnướch Siêu 27/08/2011 Nam Cơ-tu

26 Nguyễn Trường Sơn 01/03/2011 Nam Kinh

27 Arâl Sam Sung 16/04/2011 Nam Cơ-tu

28 A Vô Thị Sương 29/11/2011 Nữ Cơ-tu

29 Huỳnh Việt Tiến 18/01/2011 Nam Kinh

30 Lâm Xuân Tín 23/10/2011 Nam Kinh

31 Nguyễn Văn Tuấn 20/06/2011 Nam Kinh

32 Alăng Thị Minh Tường 08/02/2011 Nữ Cơ-tu

33 Ngô Nguyễn Công Thành 15/05/2011 Nam Kinh

34 Alăng Thị Thi 28/01/2011 Nữ Cơ-tu

35 Ta Cooi Thị Thu Trăm 25/10/2011 Nữ Cơ-tu

36 Alăng Thị Trúc 01/03/2011 Nữ Cơ-tu

37 Arất Nguyên Trưởng 18/11/2011 Nam Cơ-tu

38 Phạm Nguyễn Bảo Vy 28/03/2011 Nữ Kinh

Danh sách này có 38 học sinh.
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